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BÁO CÁO 

Khảo sát tình hình thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm,  

tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của Bộ tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn xã Kỳ Khang 

 

I. Đặc điểm tình hình. 

Xã Kỳ Khang là xã bãi ngang ven biển, nằm ở phía Nam của huyện Kỳ 

Anh, cơ cấu hành chính có 11 thôn. Phía Bắc giáp xã Kỳ Đồng, Phía Tây giáp 

xã Kỳ Giang, Kỳ Trung; Phía Đông giáp Biển; Phía Nam giáp xã Kỳ Thọ. Có 

tổng diện tích đất tự nhiên trong địa giới hành chính là 2.676,4 ha. Xã bị chia cắt 

thành 2 phần tương đối rõ rệt bởi tuyến đường Quốc lộ 1A chạy qua, có độ dốc 

từ phía Tây xuống phía Đông tạo ra địa hình có dạng lòng chảo là khu trung tâm 

hành chính, các cụm vùng dân cư và đất canh tác, vùng này có cao độ giao động 

từ +4,0 m đến +15,0 m so với mặt nước biển.  

Về thuận lợi: 

Với ưu thế địa hình, vị trí địa lý thuận lợi nên xã có điều kiện phát triển 

nền nông - lâm nghiệp và dịch vụ đa dạng và mang tính bền vững. 

Là một xã có dân số đông và số lượng lao động thường xuyên ở nước 

ngoài luôn duy trì từ 1600-1800 người nên mức thu nhập bình quân chung của 

cả xã tương đối cao. 

Được sự hỗ trợ các chính sách về bảo vệ môi trường của tỉnh, huyện, xã 

như: Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, hố xử lý nước thải hộ gia đình, hỗ 

trợ quy tập mồ mả từ các xứ đồng về nghĩa trang tập trung, hỗ trợ kinh phí tuyên 

truyền….  

 Sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội của xã- thôn; của bà con 

nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. 

Khó khăn: 

- Địa bàn rộng, trải dài trên 11 thôn, ý thức phân loại rác thải sinh hoạt tại 

hộ gia đình còn hạn chế dẫn đến khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn còn 

khá lớn. 

- Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn còn ở quy mô nhỏ nên 

việc chỉnh trang, lắp đặt, xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường còn một số 

hộ chưa đảm bảo. 

- Thái độ trông chờ, ỷ lại vào các chủ trương hỗ trợ ảnh hưởng không nhỏ 

đến việc triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại một số thôn. 

II. Kết quả thực hiện: 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 
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Thực hiện Quyết định số 36 2022 QĐ-UBND ngày 9 12 2022 của UBND 

tỉnh về bộ tiêu chí xây dựng xã NTM, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Ban 

chấp hành Đảng bộ đã ban hành nghị quyết số 28-NQ ĐU ngày 02 01 2021 về 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 

2023 và những năm tiếp theo; Ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cho 

cán bộ công, công chức phụ trách tiêu chí, phụ trách địa bàn thôn; phân công các 

các cơ quan, tổ chức giúp đỡ các thôn xây dựng khu dân cư kiễu mẫu; quyết 

định giao nhiệm vụ các thôn trong xây dựng khu dân cư mẫu. 

  Ban chỉ đạo, UBND xã đã ban hành Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo 

xây dựng NTM, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, 

CBCC xã phụ trách các tiêu chí NTM. 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, khung tiêu chí sát với tình hình thực tế của 

địa phương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

Giao 11 thôn tổ chức khảo sát và xây dựng khung kế hoạch 10 tiêu chí 

Khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Xây dựng và ban hành Đề án số 03 ĐA-UBND, ngày 16 tháng 1 năm 

2023 về việc phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải theo cách làm mới trên 

địa bàn xã Kỳ Khang đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

          Xây dựng kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 13 tháng 2 năm 2023 về  tổ 

chức tuyên truyền thực hiện Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Kỳ Khang đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo. 

Duy trì chế độ giao ban  Ban chỉ đạo xây dựng NTM hàng tháng và ngày thứ 

7 NTM trên địa bàn toàn xã. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

- Tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới và tết trồng cây 

.Tổ chức 2 đợt phát động tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn 

toàn xã, 24 cuộc tuyên truyền về phân loại, thu gom xử lý rác thải tại nguồn, 11 

cuộc kiểm tra, rà soát các tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn 11 

thôn, 6 cuộc kiểm tra, thẩm định khu dân cư tại các thôn đăng ký về đích năm 

2023. 

- Tổ chức 42 cuộc họp thôn, tổ liên gia quán triệt triển khai nhiệm vụ 

XDNTM. Tuyên truyền trên hệ thống cụm loa 11 thôn hàng ngày, hàng tuần về 

xây dựng NTM, đăng tải các hình ảnh tuyên truyền qua trang TTĐT xã, nhóm 

zalo, facebook với nội dung như:  tuyên truyền thực hiện phong trào ra quân sắp 

xếp nhà ở gọn gàng ngăn nắp, chỉnh trang vườn hộ, di dời các công trình phụ 

trợ, công trình chăn nuôi chưa hợp lý, tháo dỡ các công trình không sử dụng, 

xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng hố xử lý nước thải 

hộ gia đình. 

            3. Kết quả triển khai, thực hiện tiêu chi về môi trường và an toàn thực 

phẩm, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn  

- Về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: 

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥45% (≥20% từ hệ 

thống cấp nước tập trung).  

Kết quả đã thực hiện: 
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 Tỷ lệ hộ dùng nước sạch có 3262/3262 hộ đạt tỷ lệ 100%, hộ có sử dụng 

nước sạch từ máy lọc nước gia đình: 3151/3262 hộ đạt 96.6%. 

Hiện xã chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt. 

+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm 

bảo quy định về bảo vệ môi trường ≥95%.  

Kết quả đã thực hiện: 

Các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 

quy định về bảo vệ môi trường với tỷ lệ > 95%; Năm 2024 tiếp tục triển khai 

thực hiện kế hoạch, ký cam kết bảo vệ môi trướng đối với các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề; Thu thập hồ sơ bảo vệ môi trường 

năm 2024 đối với các cơ sở; Tổng hợp các cơ sở kinh doanh, làng nghề; Báo 

cáo tổng hợp tiểu tiêu chí theo quy định năm 2024. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 
+ Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; trường không để 

xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung. 

Kết quả đã thực hiện: 

Toàn xã có 204 tuyến đường trục thôn, ngõ xóm đảm bảo về cảnh quan, 

không gian xanh, sạch, đẹp, an toàn với tổng chiều dài 67,56km; Năm 2024 

Tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp, láng lề đường, bổ sung trồng mới và cắt tỉa 

hàng rào xanh, khơi thông rãnh thoát nước trên tất cả các tuyến. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 
+ Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông 

thôn ≥2m2 người. Kết quả đã thực hiện: 

Toàn xã có 33,760 m2 điện tích trồng cây xanh sử dụng công cộng tại 

các điểm dân cư nông thôn với tỷ lệ 2,6%; Năm 2024 tiếp tục rà soát bổ sung 

các tuyến, khu vực công cộng có thể trồng được cây xanh, cây bóng mát như 

khu vực trường Mầm non cụm Hoàng Dụ, đoạn từ đường ven biển đến ngã ba 

đường Tiến Thành đi Kỳ Phú. Trồng thay thế cây đã chết. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 
+ Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.  

Kết quả đã thực hiện: 

Quy hoạch 01 nghĩa trang tập trung tại chân động Bướm, thôn Hoàng dụ 

với diện tích 5,43ha. Việc an táng được quản lý đúng quy định. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 
+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa 

bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥75%.  

Kết quả đã thực hiện: 

Có 90% hộ gia đình có giỏ rác hộ gia đinhg và đã thực hiện phân loại, xử 

lý rác tại nguồn; Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân phân loại và xử lý 

rác thải tại hộ gia đình và các điểm công cộng theo cách làm mới. Vận động 

xây dựng hố xử lý rác thải tại hộ gia đình. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 
+ Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế 

được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 100%.  

Kết quả đã thực hiện: 
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Đã bố trí 160 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng 

trên các cánh đồng. Có hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải nguy hại công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh. 

100% Chất thải lây nhiểm sắc nhọn nộp về trung tâm y tế huyện Kỳ Anh vận 

chuyên đi xử lý. 100% Chất thải thông thường đốt tại hố rác của trạm. Tiếp tục 

tổ chức quán triệt, hướng dẫn người dân thu gom bao gói thuốc BVTV sau khi 

sử dụng vào các bể chứa lắp đặt trên các cánh đồng; tuyệt đối không vứt thải 

trực tiếp xuống kênh mương, ruộng đồng và trên các trục đường. Phát động thu 

gom, vận chuyển rác thải trên các cánh đồng. Về y tế xây dựng rảnh thoát nước 

sinh hoạt thông thường ra phía sau đảm bảo hợp vệ sinh. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 
+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

và đảm bảo 3 sạch
10

 ≥85%.  

Kết quả đã thực hiện: 

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch đạt 89 %; Tiếp tục rà soát, bổ sung các hộ gia đình trên địa bàn 

theo đúng quy định từ ngày 27-30 tháng cuối cùng của từng quý trong năm. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 
+ Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn 

nuôi và bảo vệ môi trường ≥70%.  

Kết quả đã thực hiện: 

Tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thu y và bảo vệ môi 

trường đạt 87,6%; Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi 

trên địa bàn đảm bảo các quy định về VSMT, rà soát bổ sung các hộ chăn nuôi 

trên địa bàn theo đúng quy định từ ngày 25-30 tháng cuối cùng của từng quý 

trong năm. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 
+ Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 100%. 

Kết quả đã thực hiện: 

Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn là 78 78, đạt tỷ lệ 100%; 

Tiếp tục Tăng cường kiêm tra, nhắc nhỡ các hộ gia đình và các cở sở sản xuất 

kinh doanh tuân thủ các quy định về ATTP. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: Đạt 

- Về tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu:  

Tất cả các thôn, bản phải đạt tối thiểu 70% yêu cầu của từng tiêu chí theo 

Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có ít nhất 03 thôn, 

bản đạt 100% yêu cầu theo Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.  

Kết quả đã thực hiện: 

Có 5 11 thôn đạt 10 10 tiêu chí ( Thôn Trung Tân, Sơn Hải, Tiến Thành, 

Đồng Tiến, Vĩnh Long), 3 10 thôn Đạt 7 10 tiêu chí ( Thôn Phú Thượng, Vĩnh 

Phú, Trung Tiến), 3 thôn đạt 6 10 tiêu chí ( Thôn Quảng Ích, Hoàng Dụ, Đậu 

Giang); Tiếp tục Chỉ đạo 5 thôn đã đạt chuẩn duy trì và nâng cao các tiêu chí. 

- Xây dựng 3 thôn ( Phú Thượng, Vĩnh Phú, Trung Tiến) hoàn thành 

10/10 tiêu chí. 
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- Các thôn còn lại đạt 8 10 tiêu chí 

- Xây dựng dự toán, phương án của 3 thôn đăng ký Khu dân cư NTM 

kiểu mẫu năm 2024 

- Xây dựng đường găng, lộ trình thực hiện khu dân cư NTM của 11 thôn  

- Làm lại bản đồ quy hoạch NTM treo tại của 11 thôn 

- Lắp đặt các biển báo giao thông, gờ giảm tốc tại các tuyến đường trục 

thôn  trong toàn xã 

- Vận động mỗi thôn xây dựng từ 20-30 hố xử lý thải sinh hộ gia đình. 

Mức độ đạt chuẩn tiêu chí: 73% 

3. Việc duy trì, tính bền vững của tiêu chí môi trường và an toàn 

thực phẩm sau khi được công nhận. 

Sau khi được đoàn đánh giá công nhận đạt chuẩn năm 2020 đến nay tiêu 

chí môi trường được đánh giá công nhận lại đạt năm 2023. Tiếp tục đầu tư cho 

công tác VSMT, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, hấp thu có hiệu quả các 

chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để nâng cao các tiêu chí. 

4. Nguồn lực thực hiện  

Nguồn lực thực hiện tiêu chí Môi trường trong năm 2024 ước tính 

khoảng 1.250 triệu đồng. Trong đó ngân sách cấp trên: 800 triệu đồng; ngân 

sách xã 150 triệu đồng, ngân sách từ hộ gia đình: 300 triệu đồng. 

III. Những khó khăn, hạn chế; nguyên nhân 

1. Khó khăn, hạn chế 

- Việc thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình còn nhiều hạn chế nên 

khối lượng rác phát sinh hàng tháng trên địa bàn còn rất lớn, mô hình hố xử lý 

rác thải hộ gia đình không phát huy hiệu quả. 

- Việc triển khai Đề án phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải theo 

cách làm mới còn khó khăn do xã chưa có bãi tập kết rác hữu cơ. 

 - Một số hộ chăn nuôi chưa áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, 

chưa thường xuyên sử dụng chế phẩm sinh học để khử mùi hôi chuồng trại chăn 

nuôi, tình trạng giết mổ gia súc không đúng quy định vẫn còn diễn ra. 

-  Tỷ lệ hộ xây dựng hố xử lý nước thải gia đình còn khá thấp 

- Việc thu gom rác bao bì thực vật về nhà máy xử lý chưa truyệt để.  

2. Nguyên nhân 

Người dân chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc phân loại rác triệt để 

tại hộ gia đình, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng còn vất bừa bãi, 

chưa chú trọng việc xử lý mùi hôi trong chăn nuôi dẫn đến gây ô nhiễm môi 

trường.  

Công tác tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, các mô hình trong xây 

dựng NTM chưa phát huy được hiệu quả cao. 

IV. Các giải pháp trong thời gian tới  

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường,  thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn.  

- Phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cương công tác tuyên 

truyền, phát huy hiệu qua các mô hình như: Nhà sạch vườn đẹp, ngôi nhà xanh, 

tuyến đường mẫu tự quản “Xanh-sạch-đẹp-an toàn”…… 
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- Thương xuyên tổ chức ra quân kiểm tra VSATTP trên địa bàn toàn xã, 

kiểm soát chặt chẽ công tác giết mổ trện địa bàn.  

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; chỉnh trang, xây dựng công 

trình phụ trợ đảm bảo 3 sạch; xây dựng hố xử lý nước thải; ra quân vệ sinh môi 

trường, đường làng ngõ xóm, cắt tỉa hàng rào xanh, nạo vét rãnh thoát nước 

hàng tuần. 

- Tăng cườngTheo dõi, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm theo các cam kết đảm bảo ATTP như đã kí kết. 

V. Những kiến nghị, đề xuất 

- Tổ chức các đợt tập huấn, tham quan, học hỏi cho các đồng chí phụ 

trách tiêu chí và tiểu tiêu chí môi trường để kịp thời có tham mưu xây dựng đạt 

bền vững tiêu chí. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn 

thực phẩm, trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Kỳ Khang.  
 

 Nơi nhận: 
- HĐND huyện; 

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã; 

- Lưu:VT. . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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